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UỶ BAN NHÂN DÂN   
    TỈNH PHÚ THỌ 
       

                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
                                 ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 831/Qð-UBND                       Phú Thọ, ngày 17 tháng  4   năm 2014 

QUYẾT ðỊNH 

Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật 

kỳ ñầu ñến ngày 31/12/2013 do Hội ñồng nhân dân,  

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành  

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ 

 Căn cứ Luật Tổ chức HðND và UBND ngày 26/11/2003; 

 Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HðND và UBND ngày 
03/12/2004; 

 Căn cứ Nghị ñịnh số 16/2013/Nð-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà 
soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; 

 Thông tư số 09/2013/TT-BTP ngày 15/6/2013 của Bộ Tư pháp quy ñịnh chi 
tiết thi hành Nghị ñịnh số 16/2013/Nð-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, 
hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; 

 Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Tư pháp tại Công văn số 223/STP-KTVBQPPL 
ngày  27  tháng  3 năm 2014, 

 

QUYẾT ðỊNH: 

 ðiều 1. Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ ñầu ñến 
ngày 31/12/2013 do Hội ñồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành, gồm 04 
danh mục sau: 

1. Danh mục tổng hợp các văn bản QPPL của HðND, UBND tỉnh thuộc ñối 
tượng hệ thống hóa trong kỳ hệ thống hóa văn bản kỳ ñầu ñến 31/12/2013. 

2. Danh mục văn bản QPPL của HðND, UBND tỉnh còn hiệu lực trong kỳ hệ 
thống hóa văn bản kỳ ñầu ñến 31/12/2013. 

 3. Danh mục văn bản QPPL của HðND, UBND tỉnh hết hiệu lực toàn bộ hoặc 
một phần trong kỳ hệ thống hóa văn bản kỳ ñầu ñến 31/12/2013. 

 4. Danh mục văn bản QPPL cần sửa ñổi, bổ sung, thay thế hoặc ban hành mới 
của HðND, UBND tỉnh trong kỳ hệ thống hóa văn bản kỳ ñầu ñến 31/12/2013.  

 ðiều 2.  

 1. Danh mục văn bản tại Khoản 3, ðiều 1 Quyết ñịnh này ñược ñăng tải trên 
Công báo tỉnh và Cổng giao tiếp ñiện tử tỉnh. 
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 2. Các sở, ban, ngành tiến hành ñăng tải kết quả hệ thống hóa văn bản QPPL 
kỳ ñầu do ñơn vị mình tham mưu giúp UBND tỉnh rà soát, công bố trên Trang thông 
tin ñiện tử của ñơn vị. ðề xuất việc bổ sung các văn bản cần sửa ñổi, bổ sung, thay 
thế hoặc ban hành mới vào Chương trình ban hành văn bản QPPL của HðND, 
UBND tỉnh theo quy ñịnh. 

 3. Sở Tư pháp ñề xuất phát hành Tập hệ thống hóa văn bản QPPL kỳ ñầu ñến 
ngày 31/12/2013 do HðND, UBND tỉnh ban hành. 

 ðiều 3. Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND 
tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch HðND, UBND huyện, thành thị và các 
ñơn vị, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết ñịnh thực hiện.  

 
Nơi nhận: 
- UBTVQH, Chính phủ;  
- VPQH; VPCP; 
- Bộ Tư pháp; 
- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp); 
- TTTU, TT HðND, ðoàn ðBQH tỉnh; 
- CT, các PCT; 
- UBMTTQ tỉnh;  
- VKSND, TAND tỉnh; 
- Như ðiều 3; 
- Website Chính phủ; 
- Các PVP;  
- NCTH; 
- Trung tâm CB-TH; 
- Lưu: VT, NC1 (2b) (90b). 

 CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 

Chu Ngọc Anh 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



C
Ô

N
G

 B
Á

O
/S

ố
 0

4
/N

g
ày

 2
8
-4

-2
0
1
4

3
5

 
DANH MỤC 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ðỒNG NHÂN DÂN, UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ  HOẶC MỘT PHẦN TRONG KỲ HỆ THỐNG HOÁ VĂN BẢN KỲ ðẦU ðẾN 31/12/2013  

(Kèm theo Quyết ñịnh số: 831/Qð-UBND ngày 17  tháng   4     năm 2014  của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ) 
 

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ 
 

ST
T 

Tên loại văn 
bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, 
năm ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/Trích yếu nội dung văn 
bản 

Lý do hết hiệu lực Ngày hết hiệu lực 

 
I. LĨNH VỰC KẾ HOẠCH VÀ ðẦU TƯ (gồm 03 văn bản: 02 Nghị quyết; 01 Quyết ñịnh) 
1 

Nghị quyết 
17/2012/NQ-HðND ngày 

14/12/2012 
Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát 
triển kinh tế - xã hội năm 2013. 

Hết thời gian thực hiện 31/12/2013 

2 
Nghị quyết 

24/2012/NQ-HðND ngày 
14/12/2012 

Nghị quyết về phân bổ các nguồn vốn ñầu tư từ 
ngân sách nhà nước năm 2013 

Hết thời gian thực hiện 31/12/2013 

3 Quyết ñịnh  21/2012/Qð-UBND 
ngày 14/12/2012 

Về một số chủ trương, biện pháp ñiều hành kế 
hoạch phát triển kinh tế -xã hội năm 2013 

Hết thời gian thực hiện 31/12/2013 

 
II. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH (gồm 03 văn bản: 01 Nghị quyết; 02 Quyết ñịnh) 
4 Nghị quyết  08/2004/NQ-HðND ngày 

15/7/2004  
Về phí bảo vệ môi trường ñối với nước thải trên 
ñịa bàn tỉnh.  

Thay thế bằng Nghị quyết 
12/2013/NQ-HðND ngày 
13/12/2013. 

13/12/2013 

5 Quyết ñịnh   2205/2002/Qð-UBND 
ngày 10/7/2002  

quy ñịnh mức chi bồi dưỡng công tác ra ñề thi, tổ 
chức các kỳ thi học sinh giỏi, giáo viên và tốt 
nghiệp trên ñịa bàn tỉnh Phú Thọ. 

Thực hiện theo TTLT 
49/2007/TTLT-BTC-BGDðT 

03/6/2007 

6 Quyết ñịnh 966/2004/Qð-UB 
ngày 31/3/2004 

Về việc duyệt mức giá dịch vụ liên kết tại Bệnh 
viện tỉnh. 

Thực hiện theo Nghị ñịnh 
43/2006/Nð-CP. 

10/5/2006 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ                                                            
 Mẫu số: 05 

Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2013/TT-BTP ngày 15/6/2013 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp quy ñịnh chi tiết thi hành Nghị ñịnh số 16/2013/Nð-CP ngày 
06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật 
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III. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG (gồm 02 văn bản: 01 Nghị quyết; 01 Quyết ñịnh) 
7 

Nghị quyết 
25/2012/NQ-HðND ngày 

17/12/2012 
Giá các loại ñất năm 2013 trên ñịa bàn tỉnh Phú 
Thọ 

Thực hiện theo Nghị quyết 
11/2013/NQ-HðND ngày 
13/12/2013 

13/12/2013 

8 
Quyết ñịnh 

24/2012/Qð- UBND ngày 
20/12/2012 

Giá các loại ñất năm 2013 trên ñịa bàn tỉnh Phú 
Thọ 

Hết thời gian thực hiện 31/12/2013 

IV. LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI (gồm 01 văn bản: 01 Chỉ thị) 
 

9 
Chỉ thị  08/2006/CT-UBND 

ngày 26/4/2006 

Tăng cường quản lý hoạt ñộng kinh doanh vận tải 
khách bằng ô tô trên ñịa bàn tỉnh 

Thực hiện theo Nghị ñịnh 
91/2009/Nð-CP, Thông tư 

14/2010/TT-BGTVT 

9/8/2010 

 

V. LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG (gồm 6 văn bản: 02 Nghị quyết; 04 Quyết ñịnh) 
 

10 Nghị quyết 57/2006/NQ-HðND  
ngày 17/5/2006 

Về ñiều chỉnh quy hoạch phát triển công nghiệp 
trên ñịa bàn tỉnh Phú Thọ giai ñoạn 2006 - 2010, 
ñịnh hướng ñến năm 2015 

Thực hiện theo Nghị Quyết 
số:39/2011/NQ-HðND ngày 
12/12/2011 

12/12/2011 

11 

Nghị quyết 
143/2008/NQ-HðND 

ngày 22/7/2008 

Về ñiều chỉnh bổ sung quy hoạch phát triển ñiện 
lực tỉnh Phú thọ giai ñoạn 2006-2010, có xét ñến 
2015 

Thực hiện theo Nghị Quyết số: 
15/2011/NQ-HðND ngày 
18/8/2011 của Hội ñồng nhân 
dân tỉnh Phú Thọ về  Quy 
hoạch phát triển ñiện lực tỉnh 
Phú Thọ giai ñoạn 2011-2015, 
có xét ñến năm 2020. 

18/8/2011 

12 Quyết ñịnh 3681/2001/Qð-UB  
ngày 26/10/2001 

Về việc quy ñịnh một số chính sách khuyến khích 
phát triển tiểu, thủ công nghiệp trên ñịa bàn tỉnh 
Phú Thọ 

Thực hiện theo Luật ðầu tư số 
59/2005/QH11; Luật Hợp tác 
xã 23/2012/QH13 

01/7/2013 

13 Quyết ñịnh 2750/2002/Qð-UBND 
ngày 28/8/2002 

Về việc quy ñịnh tạm thời về tiêu chuẩn và xét 
công nhận làng nghề của tỉnh Phú Thọ 

Thực hiện theo Nð 
66/2006/Nð-CP. 

22/7/2006 

14 Quyết ñịnh 3529/2003/Qð-UB 
 ngày  21/10/2003 

V/v Bổ sung một số chính sách khuyến khích phát 
triển tiểu thủ công nghiệp trên ñịa bàn tỉnh Phú 
Thọ. 
 

Thực hiện theo nghị ñịnh 
88/2005/Nð-CP/Nð-CP 

26/7/2005 
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15 Quyết ñịnh 2972/2005/Qð-UBND 
 ngày 28/10/2005 

Về việc ban hành quy chế quản lý Cụm công 
nghiệp tiểu thủ công nghiệp trên ñịa bàn tỉnh 

Thực hiện theo  Quyết ñịnh số 
07/2013/Qð-UBND ngày 
11/6/2013 của UBND tỉnh Phú 
Thọ 

11/6/2013 

 
VI. CỤC THUẾ TỈNH (gồm 03 văn bản: 02 Quyết ñịnh; 01 Chỉ thị) 
16 

Quyết ñịnh 
1033/2003/Qð-UB 

ngày 4/11/2003 

Về một số biện pháp quản lý thu thuế giá trị gia 
tăng trong hoạt ñộng xây dựng cơ bản của cá nhân, 
tổ chức, doanh nghiệp ngoài tỉnh thi công các công 
trình trên ñịa bàn tỉnh   

Thực hiện theo Luật thuế giá 
trị gia tăng 13/2008/QH12. 

01/1/2009 

17 
Quyết ñịnh 

1861/2006/Qð-UB 
ngày 28/6/2006 

Về việc phân chia loại ñường và khu vực trong các 
ñô thị ñể áp dụng tính thuế ñất ở và khung mức 
tính thuế ñất trên ñịa bàn tỉnh  

Thực hiện  theo luật thuế sử 
dụng ñất phi nông nghiệp 
48/2011/QH12. 

1/1/2012 

18 
Chỉ thị 

04/2003/CT-UB 
ngày 18/3/2003 

Về việc thực hiện các biện pháp khai thác nguồn 
thu, chống thất thu thuế trong lĩnh vực công 
thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh  

Thực hiện theo Luật quản lý 
thuế số 78/2006/QH11 

1/1/2007 

 
VII. LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN (gồm 02 văn bản: 01 quyết ñịnh. 01 Chỉ thị) 
19 

Quyết ñịnh 
698/Qð-UB 

ngày 30/5/1997 

Về việc ban hành quy ñịnh cụ thể một số ñiểm về 
quản lý giống cây lương thực theo Nghị ñịnh 
07/CP của Chính phủ và Thông tư số 02/NN-
KNKL-TT của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông 
thôn về quản lý giống cây trồng. 

Thực hiện theo Pháp lệnh 
Giống 2004. 

 

20 
Chỉ thị 

10/CT 
ngày 05/4/1994 

Về việc tăng cường bảo vệ chim, thú rừng Thực hiện theo Nghị ñịnh 
32/2006/Nð-CP 

 

 
VIII. BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP (gồm 2 văn bản: 02 Quyết ñịnh) 
21 Quyết ñịnh 1431/1998/Qð-UB 

ngày 13/7/1998 
Về việc ban hành ðiều lệ quản lý Khu công nghiệp 

Thụy Vân 
Thực hiện theo Nghị ñịnh 
108/2006/Nð-CP ngày 
22/9/2006 

22/9/2006 

22 Quyết ñịnh 1008/2001/Qð-UB 
ngày 11/4/2001 

Quy ñịnh cơ chế tài chính cho Công ty phát triển hạ 
tầng khu công nghiệp trực thuộc Ban Quản lý các 
KCN Phú Thọ; 

Thực hiện theo Nghị ñịnh 
108/2006/Nð-CP ngày 
22/9/2006 

22/9/2006 

 
IX. LĨNH VỰC THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG (gồm 02 văn bản: 01 Quyết ñịnh; 01 Chỉ thị) 
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23 Quyết ñịnh 4036/2008/Qð-UBND 
ngày 30/12/2008 

Về ban hành quy chế phát ngôn và cung 
cấp thông tin cho báo chí. 
 

Thực hiện theo Quyết ñịnh số 
35/2013/Qð-TTG ngày 
4/5/2013 

19/5/2013 

24 Chỉ thị 20/2005/CT- UBND 
ngày 16/12/2005 

Về việc tăng cường quản lý, cung cấp và sử dụng 
dịch vụ Internet trên ñịa bàn tỉnh Phú Thọ. 
 

Thực hiện theo Luật viễn 
thông 2009. 

01/7/2010 

 
X. LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH (gồm 02 văn bản: 02 Nghị quyết) 
25 

Nghị quyết 
17/NQ 

ngày 30/7/1994 

Về cuộc vận ñộng thực hiện nếp sống mới trong 

việc cưới, việc tang, việc mừng thọ 

Thực hiện theo “Quyết ñịnh số 
143/2008/Qð-UBND ngày 
15/01/2008 của UBND tỉnh về 
việc ban hành một số quy ñịnh 
thực hiện nếp sống văn minh 
trong việc cưới, việc tang và 
mừng thọ trên ñịa bàn tỉnh 
Phú Thọ 

15/1/2008 

26 

Nghị quyết 
11/NQ 

ngày 14/8/1997 

Về xây dựng gia ñình văn hóa xã, phường, thị trấn 

văn hóa 

Thực hiện theo Thông tư số 
12/2011/ TT-BVHTTDL ngày 
10/10/2011 quy ñịnh chi tiết 
về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục, 
hồ sơ công nhận danh hiệu Gia 
ñình văn hóa, Thôn văn hóa, 
làng văn hóa, ấp văn hóa, bản 
văn hóa, tổ dân phố văn hóa 
và tương ñương”. 

 

 
XI. LĨNH VỰC Y TẾ (gồm 01 văn bản: 01 Quyết ñịnh) 
27 Quyết ñịnh 1450/1998/Qð-UB 

ngày 15/7/1998 
Ban hành quy ñịnh về trách nhiệm và quan hệ phối 
hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công 
tác quản lý thị trường thuốc tân dược, ñông dược 
dùng cho người trên ñịa bàn tỉnh. 

Thực hiện theo Luật Khám 
bệnh, chữa bệnh số 
40/2009/QH12 

01/1/2011 

 
XII. LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO (gồm 06 văn bản: 01 Nghị quyết; 05 Quyết ñịnh) 
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28 Nghị quyết  90/2006/NQ-HðND 
 ngày 08/12/2006  

Về phê duyệt ñề án phổ cập bậc trung học tỉnh Phú 
Thọ giai ñoạn 2006-2010 và ñịnh hướng ñến năm 
2015 

Thực hiện theo Nghị quyết số 
15/2012/NQ-HðND ngày 
25/7/2012 

25/7/2012 

29 

Quyết ñịnh 
641/Qð-UB 

ngày 16/5/1997 

Về việc ban hành quy ñịnh quản lý ngành học giáo 
dục thường xuyên trên ñịa bàn tỉnh. 

Thực hiện theo Luật giáo dục 
ngày 14/6/2005; Luật sửa ñổi, 
bổ sung một số ñiều của Luật 
Giáo dục 25/11/2009. 

01/1/2010 

30 Quyết ñịnh 1097/1999/Qð-UB 
 ngày 17/5/1999 

 

Ban hành quy ñịnh chế ñộ khen thưởng ñối với 
giáo viên và học sinh 

Thực hiện theo Quyết ñịnh 
01/2012/Qð-UBND của 
UBND tỉnh ngày 9/1/2012. 

9/1/2012 

31 Quyết ñịnh 4438/2002/Qð-UB 

 ngày 16/12/2002 

về một số chế ñộ ñối với học sinh giỏi bậc 
trung học phổ thông và giáo viên mầm non ngoài 
biên chế. 

 

thực hiện theo Quyết ñịnh 
01/2012/Qð-UBND của 
UBND tỉnh ngày 9/1/2012. 

9/1/2012 

32 Quyết ñịnh 1831/2009/Qð-UBND 
ngày 8/7/2009 

Về việc ban hành quy ñịnh về dạy thêm, học thêm 
trên ñịa bàn tỉnh Phú Thọ 

Thực hiện theo Quyết ñịnh 
34/2013/Qð-UBND ngày 
27/11/2013. 

27/11/2013 

33 Quyết ñịnh 747/2011/Qð-UBND  

ngày 11/3/2011 

Về sửa ñổi ðiều 17, quy ñịnh về dạy thêm, học 
thêm trên ñịa bàn tỉnh Phú Thọ ban hành kèm theo 
Quyết ñịnh số 1831/2009/Qð-UBND ngày 
8/7/2009 của UBND tỉnh Phú Thọ. 

Thực hiện theo Quyết ñịnh 
34/2013/Qð-UBND ngày 
27/11/2013. 

27/11/2013 

 
XIII. LĨNH VỰC LAO ðỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI (gồm 03 văn bản: 01 Nghị quyết, 01 Quyết ñịnh, 01 Chỉ thị) 
34 

Nghị quyết 
03/NQ-HðND 

ngày 10/7/1990 

Về việc mở cuộc vận ñộng lập quỹ “ðền ơn ñáp 

nghĩa” 

Hết thời gian thực hiện 1/1/1998 

35 

Quyết ñịnh 
773/Qð-UB 

ngày 07/6/1997 

Ban hành bản quy ñịnh cụ thể một số ñiểm ñể thực 
hiện Quyết ñịnh 118/TTg về việc hỗ trợ người có 
công với cách mạng, cải thiện nhà ở. 

Thực hiện theo Quyết ñịnh 
2421/Qð-UBND ngày 
26/9/2013 về việc ñề án hỗ trợ 
người có công với cách mạng 
về nhà ở trên ñịa bàn tỉnh. 
 

26/9/2013 
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36 

Chỉ thị 
18/CT 

ngày 17/6/1997 

Về việc tổ chức thực hiện Quyết ñịnh số 773/Qð-
UB ngày 07/6/1997 của UBND tỉnh Phú Thọ ban 
hành quy ñịnh cụ thể một số ñiểm ñể thực hiện 
Quyết ñịnh số 118/TTg của Thủ tướng Chính phủ 
về việc hỗ trợ người có công với cách mạng cải 
thiện nhà ở. 

Quyết ñịnh 773/Qð-UB ngày 
07/6/1997 của UBND tỉnh Phú 
Thọ ñã hết hiệu lực 

26/9/2013 

 
XIV. LĨNH VỰC NỘI VỤ (gồm 07 văn bản: 02 Nghị quyết; 05 Quyết ñịnh) 
37 Nghị  quyết   02/2012/ NQ-HðND ngày 

25/7/2012 
về phê chuẩn nhu cầu bổ sung biên chế công chức 
năm 2013. 

Hết thời gian thực hiện 31/12/2013 

38 Nghị  quyết  
 

 03/2012/ NQ-HðND ngày 
25/7/2012 

về phê chuẩn việc giao chỉ tiêu biên chế hành 
chính năm 2013. 

Hết thời gian thực hiện 31/12/2013 

39 Quyết ñịnh   4464/2002/Qð-UBND 
ngày 18/12/2002 

Về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, 
miễn nhiệm các chức danh quản lý doanh nghiệp 
nhà nước 

Thực hiện theo Nghị ñịnh 
66/2011/Nð-CP ngày 
1/8/2011 

25/9/2011 

40 Quy
ết ñịnh 
 

 3297/2003/Qð-UBND 
ngày 02/10/2003 

về Quy ñịnh xử lý kỷ luật ñối với cán bộ lãnh ñạo, 
quản lý các doanh nghiệp Nhà nước không thực 
hiện kế hoạch sắp xếp ñổi mới phát triển doanh 
nghiệp nhà nước của tỉnh. 

Thực hiện theo Nð 66  ngày 
1/8/2011 và TT  03/2012/TT-
BNV 26/6/2012 

15/8/2012 

41 Quyết ñịnh 3367/2004/Qð-UB 
ngày 3/1/2004 

Về việc ban hành quy chế thi tuyển, nội quy thi 
tuyển công chức xã, phường, thị trấn 

Thay thế bằng Quyết ñịnh 
32/2013Qð-UBND ngày 
17/10/2013 

17/10/2013 

42 Quyết ñịnh  
 

3072/2004/Qð-UBND 
ngày 06/10/2004 

Về sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Quy chế bổ 
nhiệm, bổ nhiệm lại có thời hạn, miễn nhiệm các 
chức danh quản lý doanh nghiệp nhà nước ban 
hành kèm theo Quyết ñịnh Số: 4464/2002/Qð-
UBND, ngày 18/12/2002 của UBND tỉnh Phú thọ. 

Thực hiện theo Nghị ñịnh 
66/2011/Nð-CP ngày 
1/8/2011 

25/9/2011 

43 Quyết ñịnh  2130/2008/Qð-UBND 
ngày 31/7/2008 

 

Về việc ban hành quy ñịnh tổ chức và hoạt ñộng 
của Hội ñồng kỷ luật cán bộ, công chức xã, 
phường, thị trấn. 

Thực hiện theo Nghị ñịnh 
34/2011/Nð-CP ngày 
17/5/2011 và Nghị ñịnh 
27/2012/Nð-CP 

25/5/2012 

XV. LĨNH VỰC TƯ PHÁP (gồm 07 văn bản: 01 Nghị quyết; 04 Quyết ñịnh; 02 Chỉ thị) 
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44 Nghị quyết 06/NQ-HðND 
ngày11/7/1995 

Về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật Thực hiện theo Luật Phổ biến, 
giáo dục pháp luật; Nghị quyết 
61/2007 ngày 7/12/2007; Quyết 
ñịnh 06/2010/Qð-UBND về xây 
dựng, quản lý, khai thác và sử 
dụng tủ sách pháp luật 

30/12/2007 

45 Quyết ñịnh 2137/1998/Qð-UB 
ngày 03/10/1998 

Ban hành quy chế làm việc của Trung tâm lưu trữ 
tỉnh thuộc Văn phòng UBND tỉnh Phú Thọ 

Trung tâm lưu trữ nay là Chi 
cục văn thư lưu trữ thuộc Sở 
Nội vụ 

31/12/2013 

46 Quyết ñịnh 288/1999/Qð-UB  
ngày 28/01/1999 

Về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt ñộng 
của trường Chính trị tỉnh Phú Thọ 

Thực hiện theo Quyết ñịnh 
184/Qð-TW ngày 3/9/2008 

3/9/2008 

47 Quyết ñịnh 1670/2006/Qð-UBND 
ngày 8/6/2006 

Ban hành quy ñịnh về tên miền Internet và ñịa chỉ 
internet cho hệ thống thông tin ñiện tử của UBND 
tỉnh Phú Thọ 

Thực hiện theo Nghị ñịnh 
72/2013/Nð-CP 

01/9/2013 

48 Quyết ñịnh 1262/2007/Qð-UBND 
ngày 31/5/2007 

Về việc ban hành quy ñịnh về tiếp nhận, quản lý, sử 
dụng nguồn công ñức tu bổ, xây dựng Di tích lịch 
sử ðền Hùng 

Thay thế bằng Quyết ñịnh  
01/2014/Qð-UBND ngày 
10/1/2014 

10/1/2014 

49 Chỉ thị 28/CT-UB 
ngày 15/8/1987 

Về việc ñưa giáo dục pháp luật vào nhà trường Thực hiện theo Luật Phổ biến, 
giáo dục pháp luật; Nghị quyết 
61/2007 ngày 7/12/2007; 
Quyết ñịnh 06/2010/Qð-
UBND về xây dựng, quản lý, 
khai thác và sử dụng tủ sách 
pháp luật 

30/12/2007 

50 Chỉ thị 06/2008/CT-UBND 
 ngày 25/3/2008 

Về việc ñiều tra doanh nghiệp và ñiều tra thu thập 
thông tin lập bảng cân ñối liên ngành (I/O) và biên 
soạn hệ số chi phí trung gian 

Hết thời gian thực hiện 31/12/2010 

 
XVI. LĨNH VỰC THANH TRA (gồm 01 văn bản: 01 Quyết ñịnh) 
51 Quyết ñịnh 792/Qð-UB 

ngày 11/6/1997 
Ban hành quy ñịnh về chế ñộ và quan hệ phối hợp 
trách nhiệm trong công tác tiếp dân và giải quyết 
khiếu nại, tố cáo của công dân. 

Thực hiện theo Luật Khiếu nại 
số 02/2011; Luật Tố cáo số 
03/2011/QH13”. 

01/7/2012 

 
            Tổng số: 51 văn bản ( 13 Nghị quyết;  32 Quyết ñịnh;   06 Chỉ thị) 
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             B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN 
 

STT Tên loại  
văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản Tên 
gọi của văn bản/Trích yếu nội dung văn bản 

Nội dung quy ñịnh 
hết hiệu lực 

Lý do hết hiệu lực Ngày hết hiệu 
lực 

1 
Nghị quyết 

 36/2011/NQ-HðND ngày 12/12/2011 Về hỗ trợ các 
chương trình sản xuất nông nghiệp giai ñoạn 2012-2015 

Khoản 4, mục I, 
ðiều 1. 

Thực hiện theo Nghị quyết 
10/2013/NQ-HðND ngày 
13/12/2013 

13/12/2013 

2 Nghị quyết   92/2006/NQ-HðND ngày 08/12/2006 về danh mục, mức 
thu, tỷ lệ ñiều tiết các khoản phí và lệ phí trên ñịa bàn tỉnh 
Phú Thọ 

- mục IV, mục IX, 
mục X, mục XVI, 
mục XXII.  
 
- mục V.  
 
 
 
- mục XXI.  
 
 
 
- mục XIV, mục 
XXIII, khoản 2-mục 
III-phần B:  
 
- mục XVIII- phần 
A.  

- Thực hiện theo Nghị quyết 
177/2009/NQ-HðND ngày 
20/4/2009. 
 
- Thực hiện theo Nghị quyết 
10/2012/NQ-HðND ngày 
25/7/2012.  
 
- Thực hiện theo Nghị quyết 
số 11/2012/NQ-HðND ngày 
25/7/2012. 
 
- Thực hiện theo Nghị quyết 
số 121/2007/NQ-HðND ngày 
12/12/2007. 
 
 -Thực hiện theo Nghị quyết 
181/2009/NQ-HðND ngày 
24/7/2009 

- 20/4/2009 
 
 
 
- 25/7/2012 
 
 
 
- 25/7/2012 
 
 
 
- 12/12/2007 
 
 
 
- 24/7/2009 

3 
Nghị quyết 

 

142/2008/NQ-HðND ngày 22/7/2008 Về một số chính 
sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác xã trên ñịa bàn 
tỉnh. 

ðiểm 1, Khoản II, 
ðiều 1 và ðiểm 3, 
khoản II ðiều 1 

Thực hiện theo Nghị quyết 
09/2013/NQ-HðND ngày 
13/12/2013  

13/12/2013 

4 

Nghị quyết 

224/2010/NQ-HðND ngày 14/12/2010 Về qui ñịnh phân 
cấp nguồn thu nhiệm vụ chi ngân sách ñịa phương, tỷ lệ % 
phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách giai ñoạn 
2011-2015. 

- ñiểm 4 Khoản 14; 
Khoản 15. 
 
- Khoản 6, 7, 8,9 10, 
11, 13, 14. 

- Thực hiện theo Nghị quyết 
26/2011/NQ-HðND ngày 
12/12/2011 
- Thực hiện theo Nghị quyết 
20/2012/NQ-HðND ngày 
14/12/2012 

12/12/2011 
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5 

Nghị quyết 
225/2010/NQ-HðND ngày 14/12/2010 Về ñịnh mức phân 
bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách ñịa phương năm 
2011, thời kỳ ổn ñịnh ngân sách giai ñoạn 2011-2015. 

- Tiết 1, mục a, ðiểm 
2, khoản 2, ðiều 1. 
- Tiết 4, mục a, ñiểm 
1, ðiều 1; Tiết 2, 
mục b, ðiểm 1, ðiều 
1; Tiết 6, mục b, 
ðiểm 1, ðiều 1; tiết 
4, mục b, ðiểm 5, 
ðiều 1 

- Thực hiện theo Nghị quyết 
13/2013/NQ-HðND ngày 
13/12/2013 
- Thực hiện theo Nghị quyết 
27/2011/NQ-HðND ngày 
12/12/2011. 

13/12/2013 

6 

Nghị quyết 

 26/2011/NQ-HðND ngày 12/12/2011 V/v sửa ñổi, bổ 
sung Nghị quyết số 224/2010/NQ-HðND ngày 14/12/2010 
của HðND tỉnh Phú Thọ Về qui ñịnh phân cấp nguồn thu 
nhiệm vụ chi ngân sách ñịa phương, tỷ lệ % phân chia các 
khoản thu giữa các cấp ngân sách giai ñoạn 2011-2015. 

- Khoản 6, khoản 7, 
khoản 9, khoản 10; 
khoản 11; khoản 13, 
14. 

- Thực hiện theo Nghị quyết 
20/2012/NQ-HðND ngày 
14/12/2012 

14/12/2012 

7 

Nghị quyết 

 27/2011/NQ-HðND ngày 12/12/2011 V/v sửa ñổi, bổ 
sung Nghị quyết số 225/2010/NQ-HðND ngày 14/12/2010 
của HðND tỉnh Phú Thọ về ñịnh mức phân bổ dự toán chi 
thường xuyên ngân sách ñịa phương năm 2011, thời kỳ ổn 
ñịnh ngân sách giai ñoạn 2011-2015. 

- Khoản 3, khoản 5 
ðiều 1 

- Thực hiện theo Nghị quyết 
13/2013/NQ-HðND ngày 
13/12/2013 

13/12/2013 

8 Quyết ñịnh 3793/2010/Qð-UBND ngày 22/11/ 2010 Về việc ban hành 
ðề án tổ chức Giải báo chí tỉnh Phú Thọ 

khoản 10, mục II, 
phần 2. 

Thực hiện theo Quyết ñịnh số 
15/2012/Qð-UBND ngày 
25/5/2012 

25/5/2012 

9 

Quyết ñịnh 
 3997/2009/Qð-UBND ngày 20/11/2009 Quy ñịnh cụ thể 
một số ñiểm về quản lý, sử dụng ñất trên ñịa bàn tỉnh Phú 
Thọ 

ðiều 10. 
Thực hiện theo Quyết ñịnh Số 
4167/2010/Qð-UBND ngày 
10/12/2010 

10/12/2010 

10 

Quyết ñịnh 
 1467/2011/Qð- UBND ngày 27/4/2011 Ban hành Quy 
ñịnh ñơn giá bồi thường, hỗ trợ, tái ñịnh cư và trình tự, thủ 
tục thực hiện khi Nhà nước thu hồi ñất trên ñịa bàn tỉnh 

ðiều 28, ðiều 30. 
Thực hiện theo Quyết ñịnh Số 
13/2011/Qð- UBND ngày 
17/8/2011 

17/8/2011 

 
           Tổng số: 10 văn bản (07 Nghị quyết; 03 Quyết ñịnh) 
 
 


